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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Văn Thị Hiền 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thế Phương 

                                        Bà Nguyễn Thị Tuyết Kha. 

- Thư ký phiên tòa:Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thư ký Tòa án nhân dân 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu – Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng  3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số 24/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 2 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 43/2022/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo:                                                       

Lê Ngọc H (Tên gọi khác: không), sinh năm 1971, tại Quảng Bình; Hộ 

khẩu thường trú: Ngõ 26, đường Tôn Đức Thắng,  phường Nam Lý, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Tổ 12, khu phố Hương Sơn, phường 

Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghề nghiệp: Tài xế; 

trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

cha là ông Lê Đức Thoàng (đã chết); mẹ là bà Nguyễn Thị Toàn (đã chết); Vợ là 

Võ Thị Sông Hương, sinh năm 1972. Bị cáo có 02 con, con nhỏ nhất sinh năm 

2007 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo tại ngoại (có mặt). 

Bị hại: Ông Nguyễn Xuân H, sinh năm 1954 (đã chết) 

Địa chỉ: Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đại diện theo uỷ quyền của gia đình bị hại: Ông Nguyễn Văn H, sinh 

năm 1982 

Địa chỉ: phường P, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. 

Bị đơn dân sự: Ông Nguyễn Ngọc V, sinh năm 1984 và bà Nguyễn Thị 

Nhinh L, sinh năm 1984. 

Cùng địa chỉ: Phường P, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

                                       NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Lê Ngọc H là tài xế lái xe chở hàng thuê cho vợ chồng ông Nguyễn Ngọc 

V, sinh năm: 1984 và bà Nguyễn Thị Minh L, sinh năm: 1984 cùng cư trú tại: 

khu phố V, phường Ph, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khoảng 09 giờ 

40 phút ngày 19/3/2021, H điều khiển xe ô tô tải BKS: 72C-141.08 lưu thông 

trên Quốc lộ 51 theo hướng từ thị xã Phú Mỹ đi thành phố Bà Rịa. Khi đi đến 

ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 51 với đường Lê Thị Hồng Gấm (đường rẽ vào 

Cảng thủy nội địa Đức Hạnh) thuộc Km 50, Quốc lộ 51, khu phố Phước Lộc, 

phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, H điều khiển xe 

chuyển hướng rẽ phải vào đường Lê Thị Hồng Gấm không chú ý quan sát nên 

va chạm vào xe mô tô BKS: 71-F8.6811 do ông Nguyễn Xuân H, sinh năm: 

1954, nơi cư trú: huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều khiển cùng chiều phía 

trước. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm ông H chết tại hiện trường 

Về hiện trường: Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nằm trên 

phần đường phía bên phải Quốc lộ 51 theo hướng từ thị xã Phú Mỹ đi thành phố 

Bà Rịa, nơi ngã ba giao nhau với đường Lê Thị Hồng Gấm, đường được trải 

nhựa bằng phẳng, rộng 16m, có vạch sơn kẻ chia mặt đường thành 04 làn riêng 

biệt, tại Km 50, Quốc lộ 51, khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lấy mép đường bên phải Quốc lộ 51 theo hướng từ 

thị xã Phú Mỹ đi thành phố Bà Rịa làm lề chuẩn. Khoảng cách từ lề chuẩn đo 

đến đầu nạn nhân là 3m, đo đến trục bánh sau bên trái xe ô tô là 2m20. Khu vực 

va chạm được xác định là điểm cách lề chuẩn 1m40, khoảng cách từ khu vực va 

chạm đo đến trục bánh sau bên phải xe ô tô là 6m10. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: Tại Bản kết luận giám 

định Pháp y về tử thi số: 138/KLGĐ-PC09-PT ngày 19/04/2021 của Phòng Kỹ 

Thuật Hình Sự, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kết luận: 

- Ông Nguyễn Xuân H chết do đa chấn thương: Vỡ sọ, gãy-vỡ xương gò 

má, gãy xương hàm, dập-chảy máu não, gãy-trật đốt sống cổ-cột sống ngục, dập 

tủy cổ-tủy ngực, gãy đa xương sườn, dập-rách phối, vỡ tim, gãy nát xương cánh 

tay-cẳng tay.  

- Vật tác động gây chấn thương là vật tày, diện tiếp xúc rộng gây nên, tác 

động trực tiếp vào vùng đầu-ngực-tay cơ thể nạn nhân theo cơ chế ép-nén. 

Trong máu tử thi Nguyễn Xuân H tìm thấy Ethanol-Nồng độ 0.5g/l (Không phết 

năm gam lít), tìm thấy ma túy nhóm Molphin-Heroines. 

Nguyên nhân xảy ra tai nạn:   

Vụ tai nạn giao thông xảy ra do lỗi của bị cáo Lê Ngọc H: Hà điều khiển 

xe ô tô chuyển hướng rẽ phải thiếu chú ý quan sát, vi phạm quy định tại Điều 15 

Luật giao thông đường bộ. Hậu quả: ông Nguyễn Xuân H chết.  

Về phương tiện, vật chứng trong vụ án: Chiếc xe ô tô BKS 72C -141.08 

thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Ngọc V, sinh năm: 1984,Cơ quan cảnh sát 
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điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã trả lại chiếc xe trên cho ông V theo Quyết 

định xử lý vật chứng số 10/QĐ ngày 11/01/2022. 

Đối với xe mô tô BKS: 71F8-6811 là tài sản hợp pháp của ông Nguyễn 

Xuân H. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã trả lại chiếc xe 

trên cho đại diện hợp pháp của ông H là ông Nguyễn Văn H (con trai ông H), 

theo Quyết định xử lý vật chứng số 11/QĐ ngày 11/01/2022 

Về trách nhiệm dân sự: Sau vụ tai nạn, bị cáo và chủ xe ô tô BKS72C-

141.08 là ông Nguyễn Ngọc V cùng vợ là bà Nguyễn Thị Nhinh L đã bồi thường 

cho đại diện gia đình bị hại số tiền là 152.000.000 đồng (một trăm năm mươi hai 

triệu đồng). Đại diện gia đình bị hại đã nhận số tiền trên và không có yêu cầu gì 

thêm. Đại diện theo uỷ quyền của gia đình bị hại là ông Nguyễn Văn H đã nhận 

đầy đủ số tiền trên và làm đơn xin bãi nại cho bị cáo Lê Ngọc H. 

Cáo trạng số: 17/CT- VKS ngày 17/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã truy tố Lê Ngọc H về tội “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 260 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay: 

Bị cáo vẫn giữ nguyên lời khai của mình tại cơ quan điều tra và khai nhận 

toàn bộ hành vi trái pháp luật của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy 

tố và xin được giảm nhẹ hình phạt. 

* Quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát.  

Giữ nguyên nội dung Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo đồng thời đề nghị 

Hội đồng xét xử: 

Căn cứ khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lê Ngọc H mức án từ 01(Một) đến 

01 (một ) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thửa thách 

từ  02 (hai) năm đến 03 (ba) năm. Về vật chứng: Đề nghị trả lại cho bị cáo 01 

giấy phép lái xe. Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại và bị đơn 

dân sự không có yêu cầu gì. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định 

Bị cáo không nói lời nói sau cùng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.                   

                             NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án Hội đồng xét xử thấy rằng trong quá 

trình điều tra, truy tố, cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã tuân thủ nghiêm thủ tục 

tố tụng trong việc thu thập chứng cứ theo quy định tại các điều 88, 98, 105 Bộ 

luật tố tụng hình sự; quá trình điều tra không có bức cung, nhục hình. Do đó, các 
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hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều đúng quy định pháp luật. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, qua 

đối chiếu với lời khai tại cơ quan điều tra, người làm chứng và các tài liệu chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án nhận thấy phù hợp với nhau, do vậy có đủ căn cứ kết 

luận: khoảng 09 giờ 40 phút ngày 19/3/2021, tại ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 

51 với đường Lê Thị Hồng Gấm thuộc Km 50, Quốc lộ 51, khu phố Phước Lộc, 

phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lê Ngọc H điều 

khiển xe ô tô BKS: 72C-141.08 chuyển hướng rẽ phải không chú ý quan sát nên 

đã va chạm vào xe mô tô BKS: 71-F8.6811 do ông Nguyễn Xuân H điều khiển 

cùng chiều phía trước. Hậu quả là ông Nguyễn Xuân H chết. 

Quá trình điều tra đã xác định được nguyên nhân chính để xảy ra tai nạn 

là do lỗi của bị cáo. Bị cáo Lê Ngọc H chuyển hướng rẽ phải thiếu chú ý quan 

sát, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khác, vi phạm quy định 

tại Điều 15 Luật giao thông đường bộ.  

Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lê Ngọc H đã phạm vào 

tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự. 

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: 

Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã xâm 

phạm đến trật tự an toàn công cộng mà còn trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, 

tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Căn cứ vào sơ đồ hiện trường 

đã xác định được nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn do lỗi của Lê Ngọc H. 

Tuy nhiên, kết quả giám định trong máu của bị hại Nguyễn Xuân H có nồng độ 

cồn và có tìm thấy ma túy nhóm Molphin-Heroines chứng tỏ bị hại điều khiển 

xe máy khi đã sử dụng rượu bia và chất kích thích là loại Molphin-Heroines, vi 

phạm Điều 8 Luật giao thông đường bộ.  

Mặc dù hậu quả xảy ra là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo nhưng đối 

với bị cáo cũng cần phải có mức hình phạt tương xứng để nhằm răn đe, giáo dục 

đồng thời phòng ngừa tội phạm chung.   

[4] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có các tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. 

[5] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị 

cáo và gia đình anh Vàng, chị Lộc đã bồi thường các chi phí thiệt hại cho gia 

đình bị hại 152.000.000 đồng (một trăm năm mươi hai triệu đồng), được gia 

đình bị hại làm đơn bãi nại, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm 

thuê để kiếm sống. 

Từ căn cứ trên, xét bị cáo là người có nhân thân tốt và lần đầu phạm tội, 

lỗi vô ý, có nơi cư trú rõ ràng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

các điểm b, s khoản 1, khoản 2  Điều 51 của Bộ luật hình sự. Do đó không cần 

cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội, mà cho bị cáo hưởng án treo thể hiện tính 

khoan hồng của pháp luật. 



5 

 

  

[6] Trách nhiệm dân sự: Đại diện theo uỷ quyền của gia đình bị hại,, bị 

đơn dân sự anh Nguyễn Ngọc Vàng và chị Nguyễn Thị Nhinh L không có yêu 

cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [7] Xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã 

giao trả 01 xe ô tô BKS 72C -141.08 cho anh Nguyễn Ngọc V; giao trả 01 chiếc 

xe mô tô BKS: 71F8-6811 cho anh Nguyễn Văn H là đại diện theo uỷ quyền của 

gia đình bị hại ngày 11/01/2022. 

Cần trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 440074001567 ngày 

21/12/2007. 

[8] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định.  

Vì các lẽ trên,  

                                         QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ”. 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s  khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 65 của Bộ luật hình sự:   

Xử phạt: Bị cáo Lê Ngọc H 01 (Một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách là 02 (Hai) năm tính từ ngày tuyên án 23/3/2022.   

Giao bị cáo Lê Ngọc H cho Ủy ban nhân dân phường L, thành phố B, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu và gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân 

dân phường L giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; nếu phạm tội mới 

trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo 

quy định của Bộ luật hình sự.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 68, khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự 2019 

2.Về trách nhiệm dân sự : Đại diện theo uỷ quyền của gia đình bị hại, bị 

đơn dân sự  không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét 

3. Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe số 440074001567 

ngày 21/12/2007. 

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Ngọc H phải nộp 200.000 đồng (hai 

trăm nghìn đồng).  

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, đại diện hợp pháp 

của bị hại được quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm (đối với người vắng mặt tại 

phiên tòa thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án 

được niêm yết công khai). 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- PV 06 – Công an tỉnh BR-VT; 

- VKSND thị xã Phú Mỹ; 

- Công an thị xã Phú Mỹ; 

- CCTHA dân sự thị xã Phú Mỹ; 

- UBND xã/phường nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; các đương sự; Lưu HS vụ án 

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

               ( Đã ký) 

 

 

      Văn Thị Hiền 
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